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וַיֹּ֤אמֶר1
và–nói
H0559

בִּלְעָם֙
Ba-la-am

אֶל־
đến
H0413

ק בָּלָ֔
Ba-lác
H1111

בְּנֵה־
xây
H1129

י לִ֥
cho–nó

בָזֶה֖
trong–này
H2088

שִׁבְעָה֣
bảy
H7651

ת מִזְבְּחֹ֑
bàn–thờ
H4196

וְהָכֵ֥ן
và–vững–chắc

֙ לִי
cho–nó

בָּזֶ֔ה
trong–này
H2088

שִׁבְעָ֥ה
bảy
H7651

ים פָרִ֖
bò–đực–tơ
H6499

וְשִׁבְעָ֥ה
và–bảy
H7651

ים׃ אֵילִֽ
chiên–đực

Ba-la-am nói cùng Ba-lác rằng: Hãy cất tại đây cho tôi bảy cái bàn thờ, cùng sắm sẵn cho tôi bảy con bò đực và 
bảy con chiên đực.

וַיַּ֣עַש2ׂ
và–làm

ק בָּלָ֔
Ba-lác
H1111

ר כַּאֲשֶׁ֖
như–như

ר דִּבֶּ֣
phán
H1696

בִּלְעָם֑
Ba-la-am

עַל וַיַּ֨
và–đi–lên
H5927

בָּלָק֧
Ba-lác
H1111

וּבִלְעָם֛
và–Ba-la-am

ר פָּ֥
bò–đực–tơ
H6499

יִל וָאַ֖
và–chiên–đực

חַ׃ בַּמִּזְבֵּֽ
trong–bàn–thờ
H4196

Ba-lác làm như Ba-la-am đã nói; hai người dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ.

אמֶר3 וַיֹּ֨
và–nói
H0559

ם בִּלְעָ֜
Ba-la-am

ק לְבָלָ֗
cho–Ba-lác
H1111

֮ הִתְיַצֵּב
đứng
H3320

עַל־
trên

עֹלָתֶךָ֒
của–lễ–thiêu–ngươi

ה לְכָ֗ וְאֵֽ
và–đi
H3212

י אוּלַ֞
י אוּלַ֞
H0194

יִקָּרֵ֤ה
gặp

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

י לִקְרָאתִ֔
cho–đón–ta
H7125

וּדְבַ֥ר
và–lời
H1697

מַה־
gì
H4100

נִי יַּרְאֵ֖
thấy–ta
H7200

דְתִּי וְהִגַּ֣
và–rao–báo
H5046

לָךְ֑
cho–nó

וַיֵּ֖לֶךְ
và–đi
H3212

ׁפִי׃ שֶֽ
ׁפִי׃ שֶֽ
H8205

Ðoạn, Ba-la-am nói cùng Ba-lác rằng: Vua hãy đứng gần của lễ thiêu của vua, tôi sẽ đi; có lẽ Ðức Giê-hô-va sẽ 
hiện ra cùng tôi chăng, tôi sẽ thuật lại cùng vua điều chi Ngài cho tôi thấy. Người đi lên một nơi cao trống trải.

ר4 וַיִּקָּ֥
và–gặp

ים אֱלֹהִ֖
Đức–Chúa–Trời
H0430

אֶל־
đến
H0413

בִּלְעָם֑
Ba-la-am

וַיֹּ֣אמֶר
và–nói
H0559

יו אֵלָ֗
với–người
H0413

אֶת־
—
H0853

שִׁבְעַת֤
bảy
H7651

מִּזְבְּחֹת֙ הַֽ
bàn–thờ
H4196

כְתִּי עָרַ֔
sắp

וָאַ֛עַל
và–đi–lên
H5927

ר פָּ֥
bò–đực–tơ
H6499

יִל וָאַ֖
và–chiên–đực

חַ׃ בַּמִּזְבֵּֽ
trong–bàn–thờ
H4196

Ðức Chúa Trời hiện ra cùng Ba-la-am, và Ba-la-am thưa cùng Ngài rằng: Tôi có lập bảy cái bàn thờ, và trên mỗi 
bàn thờ tôi có dâng một con bò đực và một con chiên đực.

וַיָּ֧שֶׂם5
và–đặt

יְהוָה֛
Đức–Giê-hô-va
H3068

דָּבָ֖ר
lời
H1697

י בְּפִ֣
trong–miệng
H6310

בִלְעָם֑
Ba-la-am

וַיֹּ֛אמֶר
và–nói
H0559

שׁ֥וּב
trở–lại
H7725

אֶל־
đến
H0413

בָּלָ֖ק
Ba-lác
H1111

ה וְכֹ֥
và–như–vầy
H3541

ר׃ תְדַבֵּֽ
phán
H1696

Ðức Giê-hô-va để lời trong miệng Ba-la-am và phán rằng: Hãy trở về cùng Ba-lác và nói như vậy.
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וַיָּ֣שָׁב6
và–trở–lại
H7725

יו אֵלָ֔
với–người
H0413

וְהִנֵּ֥ה
và–kìa
H2009

ב נִצָּ֖
dựng
H5324

עַל־
trên

עֹלָת֑וֹ
của–lễ–thiêu–nó

ה֖וּא
ấy
H1931

וְכָל־
và–mo�i
H3605

י שָׂרֵ֥
quan–trưởng
H8269

ב׃ מוֹאָֽ
Mô-áp
H4124

Ba-la-am bèn trở về cùng Ba-lác; nầy, người và các sứ thần Mô-áp đứng gần của lễ thiêu vua.

א7 וַיִּשָּׂ֥
và–mang
H5375

מְשָׁל֖וֹ
lời–ví–nó
H4912

וַיֹּאמַר֑
và–nói
H0559

מִן־
từ

רָם אֲ֠
רָם אֲ֠
H0758

נִי יַנְחֵ֨
נִי יַנְחֵ֨
H5148

בָלָק֤
Ba-lác
H1111

לֶךְ־ מֶֽ
vua
H4428

מוֹאָב֙
Mô-áp
H4124

הַרְרֵי־ מֵֽ
הַרְרֵי־ מֵֽ
H2042

דֶם קֶ֔
דֶם קֶ֔

לְכָה֙
đi–nó
H3212

רָה־ אָֽ
rủa–sả–nó
H0779

י לִּ֣
cho–nó

ב יַעֲקֹ֔
Gia-cốp
H3290

וּלְכָ֖ה
và–đi–nó
H3212

זֹעֲמָ֥ה
זֹעֲמָ֥ה
H2194

ל׃ יִשְׂרָאֵֽ
Y-sơ-ra-ên
H3478

Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: Ba-lác, vua Mô-áp, sai vời tôi từ A-ram, Từ những núi Ðông-phương, và 
nói: Hãy đến rủa sả Gia-cốp cho ta! Hãy đến, giận mắng Y-sơ-ra-ên!

מָה8֣
gì
H4100

ב אֶקֹּ֔
ב אֶקֹּ֔

א ֹ֥ ל
không
H3808

ה קַבֹּ֖
rủa–sả–nó
H6895

אֵל֑
Đức–Chúa–Trời
H0410

וּמָה֣
và–gì
H4100

ם אֶזְעֹ֔
ם אֶזְעֹ֔
H2194

א ֹ֥ ל
không
H3808

זָעַ֖ם
זָעַ֖ם
H2194

יְהוָֽה׃
Đức–Giê-hô-va
H3068

Kẻ mà Ðức Chúa Trời không rủa sả, tôi sẽ rủa sả làm sao? Kẻ mà Ðức Chúa Trời không giận mắng, tôi sẽ giận 
mắng làm sao?

י־9 כִּֽ
vì

אשׁ ֹ֤ מֵר
từ–đầu

צֻרִים֙
vầng–đá
H6697

נּוּ אֶרְאֶ֔
thấy–nó
H7200

וּמִגְּבָע֖וֹת
וּמִגְּבָע֖וֹת
H1389

אֲשׁוּרֶ֑נּוּ
אֲשׁוּרֶ֑נּוּ
H7789

הֶן־
kìa
H2005

עָם֙
dân

לְבָדָ֣ד
לְבָדָ֣ד
H0910

ן יִשְׁכֹּ֔
ở
H7931

וּבַגּוֹיִ֖ם
và–trong–các–nước

א ֹ֥ ל
không
H3808

ׁב׃ יִתְחַשָּֽ
tính
H2803

Vì từ đỉnh các núi, tôi thấy người, Từ đầu cao gò đống, tôi nhìn người: Kìa, là một dân ở riêng ra, Sẽ không nhập 
số các nước.

י10 מִ֤
ai
H4310

מָנָה֙
מָנָה֙
H4487

עֲפַר֣
bu�i
H6083

ב יַעֲקֹ֔
Gia-cốp
H3290

ר וּמִסְפָּ֖
và–số
H4557

אֶת־
—
H0853

בַע רֹ֣
בַע רֹ֣
H7255

יִשְׂרָאֵל֑
Y-sơ-ra-ên
H3478

ת תָּמֹ֤
chết
H4191

֙ נַפְשִׁי
linh–hồn–ta
H5315

מ֣וֹת
sự–chết
H4194

ים יְשָׁרִ֔
ngay–thẳng
H3477

י וּתְהִ֥
và–là
H1961

י אַחֲרִיתִ֖
cuối–cùng–ta
H0319

הוּ׃ כָּמֹֽ
như–nó
H3644

Ai đếm được bu�i cát của Gia-cốp, Ai tu bộ được phần tư của Y-sơ-ra-ên? Người công chánh thác thể nào, tôi 
nguyện thác thể ấy; Cuối cùng người nghĩa làm sao, tôi nguyện cuối cùng tôi làm vậy!

וַיֹּ֤אמֶר11
và–nói
H0559

בָּלָק֙
Ba-lác
H1111

אֶל־
đến
H0413

ם בִּלְעָ֔
Ba-la-am

מֶ֥ה
gì
H4100

יתָ עָשִׂ֖
làm

לִ֑י
cho–nó

ב לָקֹ֤
cho–rủa–sả
H6895

֙ אֹיְבַי
kẻ–thù–ta
H0341

יךָ לְקַחְתִּ֔
lấy–ngươi
H3947

וְהִנֵּ֖ה
và–kìa
H2009

כְתָּ בֵּרַ֥
chúc–phước
H1288

ךְ׃ בָרֵֽ
chúc–phước
H1288

Bấy giờ, Ba-lác nói cùng Ba-la-am rằng: Ngươi đã làm chi với ta? Ta thỉnh ngươi để rủa sả những thù nghi �ch ta, 
kìa ngươi lại chúc phước cho!

https://biblehub.com/hebrew/7725.htm
https://biblehub.com/hebrew/413.htm
https://biblehub.com/hebrew/2009.htm
https://biblehub.com/hebrew/5324.htm
https://biblehub.com/hebrew/1931.htm
https://biblehub.com/hebrew/3605.htm
https://biblehub.com/hebrew/8269.htm
https://biblehub.com/hebrew/4124.htm
https://biblehub.com/hebrew/5375.htm
https://biblehub.com/hebrew/4912.htm
https://biblehub.com/hebrew/559.htm
https://biblehub.com/hebrew/758.htm
https://biblehub.com/hebrew/5148.htm
https://biblehub.com/hebrew/1111.htm
https://biblehub.com/hebrew/4428.htm
https://biblehub.com/hebrew/4124.htm
https://biblehub.com/hebrew/2042.htm
https://biblehub.com/hebrew/3212.htm
https://biblehub.com/hebrew/779.htm
https://biblehub.com/hebrew/3290.htm
https://biblehub.com/hebrew/3212.htm
https://biblehub.com/hebrew/2194.htm
https://biblehub.com/hebrew/3478.htm
https://biblehub.com/hebrew/4100.htm
https://biblehub.com/hebrew/3808.htm
https://biblehub.com/hebrew/6895.htm
https://biblehub.com/hebrew/410.htm
https://biblehub.com/hebrew/4100.htm
https://biblehub.com/hebrew/2194.htm
https://biblehub.com/hebrew/3808.htm
https://biblehub.com/hebrew/2194.htm
https://biblehub.com/hebrew/3068.htm
https://biblehub.com/hebrew/6697.htm
https://biblehub.com/hebrew/7200.htm
https://biblehub.com/hebrew/1389.htm
https://biblehub.com/hebrew/7789.htm
https://biblehub.com/hebrew/2005.htm
https://biblehub.com/hebrew/910.htm
https://biblehub.com/hebrew/7931.htm
https://biblehub.com/hebrew/3808.htm
https://biblehub.com/hebrew/2803.htm
https://biblehub.com/hebrew/4310.htm
https://biblehub.com/hebrew/4487.htm
https://biblehub.com/hebrew/6083.htm
https://biblehub.com/hebrew/3290.htm
https://biblehub.com/hebrew/4557.htm
https://biblehub.com/hebrew/853.htm
https://biblehub.com/hebrew/7255.htm
https://biblehub.com/hebrew/3478.htm
https://biblehub.com/hebrew/4191.htm
https://biblehub.com/hebrew/5315.htm
https://biblehub.com/hebrew/4194.htm
https://biblehub.com/hebrew/3477.htm
https://biblehub.com/hebrew/1961.htm
https://biblehub.com/hebrew/319.htm
https://biblehub.com/hebrew/3644.htm
https://biblehub.com/hebrew/559.htm
https://biblehub.com/hebrew/1111.htm
https://biblehub.com/hebrew/413.htm
https://biblehub.com/hebrew/4100.htm
https://biblehub.com/hebrew/6895.htm
https://biblehub.com/hebrew/341.htm
https://biblehub.com/hebrew/3947.htm
https://biblehub.com/hebrew/2009.htm
https://biblehub.com/hebrew/1288.htm
https://biblehub.com/hebrew/1288.htm


וַיַּ֖עַן12
và–đáp

וַיֹּאמַר֑
và–nói
H0559

א ֹ֗ הֲל
không
H3808

אֵת֩
—
H0853

ר אֲשֶׁ֨
mà

ים יָשִׂ֤
đặt

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

י בְּפִ֔
trong–miệng–ta
H6310

אֹת֥וֹ
nó
H0853

ר אֶשְׁמֹ֖
giữ
H8104

ר׃ לְדַבֵּֽ
cho–phán
H1696

Người đáp rằng: Tôi há không nên cẩn thận nói điều Giê-hô-va đặt vào miệng tôi sao?

אמֶר13 וַיֹּ֨
và–nói
H0559

יו אֵלָ֜
với–người
H0413

ק בָּלָ֗
Ba-lác
H1111

]לך־[
đi
H3212

)לְכָה־(
đi–nó
H3212

א נָּ֨
xin
H4994

י אִתִּ֜
với–ta
H0854

אֶל־
đến
H0413

מָק֤וֹם
nơi
H4725

אַחֵר֙
khác
H0312

ר אֲשֶׁ֣
mà

תִּרְאֶנּ֣וּ
thấy–nó
H7200

ם מִשָּׁ֔
từ–ở–đó
H8033

אֶפֶ֚ס
אֶפֶ֚ס

קָצֵה֣וּ
cuối–cùng–nó

ה תִרְאֶ֔
thấy
H7200

וְכֻלּ֖וֹ
và–mo�i
H3605

א ֹ֣ ל
không
H3808

תִרְאֶה֑
thấy
H7200

וְקָבְנוֹ־
và–rủa–sả–nó
H6895

י לִ֖
cho–nó

ׁם׃ מִשָּֽ
từ–ở–đó
H8033

Ba-lác bèn nói: Vậy, hãy đến cùng ta trong một chỗ khác, là nơi ngươi sẽ thấy dân nầy, vì ngươi chỉ đã thấy ở đầu 
cùng nó, chớ không thấy hết; ở đó hãy rủa sả nó cho ta.

14֙ וַיִּקָּחֵה֙וּ
và–lấy–nó
H3947

שְׂדֵ֣ה
đồng

ים צֹפִ֔
ים צֹפִ֔
H6839

אֶל־
đến
H0413

אשׁ ֹ֖ ר
đầu

הַפִּסְגָּ֑ה
הַפִּסְגָּ֑ה
H6449

֙ וַיִּבֶ֙ן
và–xây
H1129

שִׁבְעָה֣
bảy
H7651

ת מִזְבְּחֹ֔
bàn–thờ
H4196

וַיַּ֛עַל
và–đi–lên
H5927

ר פָּ֥
bò–đực–tơ
H6499

יִל וָאַ֖
và–chiên–đực

חַ׃ בַּמִּזְבֵּֽ
trong–bàn–thờ
H4196

Vậy, người dẫn Ba-la-am đến đồng Xô-phim, trên chót núi Phích-ga, lập bảy cái bàn thờ, và trên mỗi cái dâng một 
con bò đực và một con chiên đực.

וַיֹּא֙מֶר15֙
và–nói
H0559

אֶל־
đến
H0413

ק בָּלָ֔
Ba-lác
H1111

ב הִתְיַצֵּ֥
đứng
H3320

ה כֹּ֖
như–vầy
H3541

עַל־
trên

עֹלָתֶ֑ךָ
của–lễ–thiêu–ngươi

י וְאָנֹכִ֖
và–ta
H0595

רֶה אִקָּ֥
gặp

ה׃ כֹּֽ
như–vầy
H3541

Ba-la-am bèn nói cùng Ba-lác rằng: Hãy đứng đây gần của lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi lại đó, đón Ðức Giê-hô-va.

ר16 וַיִּקָּ֤
và–gặp

יְהוָה֙
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶל־
đến
H0413

ם בִּלְעָ֔
Ba-la-am

וַיָּ֥שֶׂם
và–đặt

דָּבָ֖ר
lời
H1697

יו בְּפִ֑
trong–miệng–nó
H6310

וַיֹּ֛אמֶר
và–nói
H0559

שׁ֥וּב
trở–lại
H7725

אֶל־
đến
H0413

בָּלָ֖ק
Ba-lác
H1111

ה וְכֹ֥
và–như–vầy
H3541

ר׃ תְדַבֵּֽ
phán
H1696

Ðức Giê-hô-va hiện ra cùng Ba-la-am, mà rằng: Hãy trở về cùng Ba-lác và nói như vậy.

א17 ֹ֣ וַיָּב
và–đến
H0935

יו אֵלָ֗
với–người
H0413

וְהִנּ֤וֹ
và–kìa–nó
H2009

נִצָּב֙
dựng
H5324

עַל־
trên

לָת֔וֹ עֹ֣
của–lễ–thiêu–nó

י וְשָׂרֵ֥
và–quan–trưởng
H8269

מוֹאָ֖ב
Mô-áp
H4124

אִתּ֑וֹ
với–nó
H0854

וַיֹּ֤אמֶר
và–nói
H0559

לוֹ֙
cho–nó

ק בָּלָ֔
Ba-lác
H1111

מַה־
gì
H4100

ר דִּבֶּ֖
phán
H1696

יְהוָֽה׃
Đức–Giê-hô-va
H3068

Ba-la-am trở về cùng Ba-lác; người và các sứ thần Mô-áp đứng gần của lễ thiêu của vua. Ba-lác hỏi: Ðức Giê-hô-va 
có phán chi?

א18 וַיִּשָּׂ֥
và–mang
H5375

מְשָׁל֖וֹ
lời–ví–nó
H4912

וַיֹּאמַר֑
và–nói
H0559

ק֤וּם
đứng–dậy

בָּלָק֙
Ba-lác
H1111

ע וּֽשֲׁמָ֔
và–nghe
H8085

הַאֲזִ֥ינָה
הַאֲזִ֥ינָה
H0238

י עָדַ֖
cho–đến–ta
H5704

בְּנ֥וֹ
con–nó

ר׃ צִפֹּֽ
ר׃ צִפֹּֽ
H6834
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Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: Hỡi Ba-lác, hãy đứng dậy và nghe! Hỡi con trai Xếp-bô, hãy lắng tai!

א19 ֹ֣ ל
không
H3808

ישׁ אִ֥
người
H0376

֙ אֵל
Đức–Chúa–Trời
H0410

יכַזֵּ֔ב וִֽ
יכַזֵּ֔ב וִֽ
H3576

וּבֶן־
và–con

ם אָדָ֖
người
H0120

וְיִתְנֶחָם֑
וְיִתְנֶחָם֑
H5162

הַה֤וּא
ấy
H1931

אָמַר֙
nói
H0559

א ֹ֣ וְל
và–không
H3808

ה יַעֲשֶׂ֔
làm

ר וְדִבֶּ֖
và–phán
H1696

א ֹ֥ וְל
và–không
H3808

נָּה׃ יְקִימֶֽ
đứng–dậy

Ðức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Ðiều Ngài đã nói, 
Ngài há sẽ chẳng làm ư? Ðiều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?

הִנֵּ֥ה20
kìa
H2009

ךְ בָרֵ֖
chúc–phước
H1288

חְתִּי לָקָ֑
lấy
H3947

ךְ וּבֵרֵ֖
và–chúc–phước
H1288

א ֹ֥ וְל
và–không
H3808

נָּה׃ אֲשִׁיבֶֽ
trở–lại
H7725

Nầy, tôi đã lãnh mạng chúc phước; Ngài đã ban phước, tôi chẳng cải đâu.

א־21 ֹֽ ל
không
H3808

יט הִבִּ֥
יט הִבִּ֥
H5027

֙ אָוֶ֙ן
֙ אָוֶ֙ן
H0205

ב בְּיַעֲקֹ֔
trong–Gia-cốp
H3290

וְלאֹ־
và–không
H3808

רָאָ֥ה
thấy
H7200

עָמָ֖ל
עָמָ֖ל
H5999

בְּיִשְׂרָאֵל֑
trong–Y-sơ-ra-ên
H3478

יְהוָה֤
Đức–Giê-hô-va
H3068

֙ אֱלֹהָיו
Đức–Chúa–Trời–nó
H0430

עִמּ֔וֹ
với–nó

וּתְרוּעַ֥ת
và–tiếng–reo–hò
H8643

לֶךְ מֶ֖
vua
H4428

בּֽוֹ׃
—

Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp, Và không thấy tà vạy trong Y-sơ-ra-@ªn; Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời người, ở 
cùng người, Trong Y-sơ-ra-ên có tiếng reo mừng của vua.

אֵ֖ל22
Đức–Chúa–Trời
H0410

מוֹצִיאָם֣
ra–ho�
H3318

מִמִּצְרָ֑יִם
từ–Ai-cập
H4714

ת כְּתוֹעֲפֹ֥
ת כְּתוֹעֲפֹ֥
H8443

רְאֵ֖ם
רְאֵ֖ם
H7214

לֽוֹ׃
cho–nó

Ấy là Ðức Chúa Trời đã rút dân đó ra khỏi xứ Ê-díp-tô; Chúng có sức mạnh như bò rừng vậy

י23 כִּ֤
vì

לאֹ־
không
H3808

נַחַ֙שׁ֙
נַחַ֙שׁ֙
H5173

ב בְּיַעֲקֹ֔
trong–Gia-cốp
H3290

וְלאֹ־
và–không
H3808

סֶם קֶ֖
סֶם קֶ֖
H7081

בְּיִשְׂרָאֵל֑
trong–Y-sơ-ra-ên
H3478

ת כָּעֵ֗
như–thời
H6256

יֵאָמֵ֤ר
nói
H0559

לְיַעֲקֹב֙
cho–Gia-cốp
H3290

ל וּלְיִשְׂרָאֵ֔
và–cho–Y-sơ-ra-ên
H3478

מַה־
gì
H4100

עַל פָּ֖
עַל פָּ֖
H6466

ל׃ אֵֽ
Đức–Chúa–Trời
H0410

Không có phù chú nơi Gia-cốp, Cũng chẳng có bói-khoa trong Y-sơ-ra-ên, Vì đến kỳ đi �nh, sẽ nói về Gia-cốp và Y-
sơ-ra-ên rằng: Việc Ðức Chúa Trời làm lạ là dường nào!

הֶן־24
kìa
H2005

עָם֙
dân

יא כְּלָבִ֣
יא כְּלָבִ֣

יָק֔וּם
đứng–dậy

י וְכַאֲרִ֖
י וְכַאֲרִ֖

א יִתְנַשָּׂ֑
mang
H5375

א ֹ֤ ל
không
H3808

יִשְׁכַּב֙
nằm
H7901

עַד־
cho–đến
H5704

ֹ֣אכַל י
ăn
H0398

רֶף טֶ֔
רֶף טֶ֔
H2964

וְדַם־
và–huyết
H1818

ים חֲלָלִ֖
người–bi �–giết

ה׃ יִשְׁתֶּֽ
uống
H8354

Kìa, một thứ dân hưng lên như sư tử cái, Và dược lên khác nào sư tử đực; Chỉ khi nào đã xé được mồi mới nằm 
xuống, Và uống huyết những kẻ bi � thương.
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וַיֹּ֤אמֶר25
và–nói
H0559

בָּלָק֙
Ba-lác
H1111

אֶל־
đến
H0413

ם בִּלְעָ֔
Ba-la-am

גַּם־
cũng
H1571

ב קֹ֖
rủa–sả
H6895

א ֹ֣ ל
không
H3808

תִקֳּבֶנּ֑וּ
תִקֳּבֶנּ֑וּ

גַּם־
cũng
H1571

ךְ בָּרֵ֖
chúc–phước
H1288

א ֹ֥ ל
không
H3808

נּוּ׃ תְבָרֲכֶֽ
chúc–phước–nó
H1288

Bấy giờ, Ba-lác nói cùng Ba-la-am rằng: Chớ rủa sả ho�, nhưng cũng đừng chúc phước cho nữa.

וַיַּ֣עַן26
và–đáp

ם בִּלְעָ֔
Ba-la-am

וַיֹּ֖אמֶר
và–nói
H0559

אֶל־
đến
H0413

בָּלָק֑
Ba-lác
H1111

א ֹ֗ הֲל
không
H3808

רְתִּי דִּבַּ֤
phán
H1696

אֵלֶי֙ךָ֙
với–ngươi
H0413

ר לֵאמֹ֔
cho–nói
H0559

ל כֹּ֛
mo�i
H3605

אֲשֶׁר־
mà

ר יְדַבֵּ֥
phán
H1696

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֹת֥וֹ
nó
H0853

ׂה׃ עֱשֶֽ אֶֽ
làm

Ba-la-am đáp cùng Ba-lác rằng: Tôi há chẳng có nói: Tôi phải làm mo�i điều Ðức Giê-hô-va sẽ phán dặn sao?

וַיֹּ֤אמֶר27
và–nói
H0559

בָּלָק֙
Ba-lác
H1111

אֶל־
đến
H0413

ם בִּלְעָ֔
Ba-la-am

לְכָה־
đi–nó
H3212

נָּא֙
xin
H4994

חֲךָ֔ אֶקָּ֣
lấy–ngươi
H3947

אֶל־
đến
H0413

מָק֖וֹם
nơi
H4725

אַחֵר֑
khác
H0312

אוּלַי֤
אוּלַי֤
H0194

יִישַׁר֙
יִישַׁר֙
H3474

בְּעֵינֵי֣
trong–mắt

ים הָאֱלֹהִ֔
Đức–Chúa–Trời
H0430

תוֹ וְקַבֹּ֥
và–rủa–sả–nó
H6895

י לִ֖
cho–nó

ׁם׃ מִשָּֽ
từ–ở–đó
H8033

Ba-lác lại nói cùng Ba-la-am rằng: Vậy, hãy lại, ta dẫn ngươi đến một chỗ khác; có lẽ Ðức Chúa Trời sẽ ưng cho 
ngươi rủa sả dân nầy tại đó chăng.

ח28 וַיִּקַּ֥
và–lấy
H3947

בָּלָ֖ק
Ba-lác
H1111

אֶת־
—
H0853

בִּלְעָם֑
Ba-la-am

אשׁ ֹ֣ ר
đầu

הַפְּע֔וֹר
הַפְּע֔וֹר
H6465

ף הַנִּשְׁקָ֖
ף הַנִּשְׁקָ֖
H8259

עַל־
trên

פְּנֵי֥
trước–mặt
H6440

ן׃ הַיְשִׁימֹֽ
ן׃ הַיְשִׁימֹֽ
H3452

Ba-lác bèn dẫn Ba-la-am đến chót núi Phê-ô, đối ngang đồng vắng.

וַיֹּ֤אמֶר29
và–nói
H0559

בִּלְעָם֙
Ba-la-am

אֶל־
đến
H0413

ק בָּלָ֔
Ba-lác
H1111

בְּנֵה־
xây
H1129

י לִ֥
cho–nó

בָזֶה֖
trong–này
H2088

שִׁבְעָה֣
bảy
H7651

ת מִזְבְּחֹ֑
bàn–thờ
H4196

וְהָכֵ֥ן
và–vững–chắc

֙ לִי
cho–nó

בָּזֶ֔ה
trong–này
H2088

שִׁבְעָ֥ה
bảy
H7651

ים פָרִ֖
bò–đực–tơ
H6499

וְשִׁבְעָ֥ה
và–bảy
H7651

ים׃ אֵילִֽ
chiên–đực

Ba-la-am nói cùng Ba-lác rằng: Tại đây, hãy lập cho tôi bảy cái bàn thờ, và sắm sẵn bảy con bò đực và bảy con 
chiên đực.

וַיַּ֣עַש30ׂ
và–làm

ק בָּלָ֔
Ba-lác
H1111

ר כַּאֲשֶׁ֖
như–như

אָמַר֣
nói
H0559

בִּלְעָם֑
Ba-la-am

וַיַּ֛עַל
và–đi–lên
H5927

ר פָּ֥
bò–đực–tơ
H6499

יִל וָאַ֖
và–chiên–đực

חַ׃ בַּמִּזְבֵּֽ
trong–bàn–thờ
H4196

Vậy, Ba-lác làm theo như Ba-la-am đã nói; trên mỗi bàn thờ, người dâng một con bò đực và một con chiên đực.
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